
Hồ Hoàng Bảo Quyên SĐT 0974143741

Lê Thị Ngọc Bích SĐT 0366884088

STT MÃ HS Họ và tên NỮ Ngày sinh Số ĐT mẹ Số ĐT cha

1 K3.333 Phạm Thiên Ân 12/01/2018 0988461636 0968469636

2 K6.155 Lê Đức Thiên Ân 22/11/2018 0888773329 0938311444

3 K5.004 Nguyễn Hoàng Anh 13/04/2018 0986837733 0857872222

4 K5.182 Nguyễn Hoài Anh x 23/12/2018 0972469128 0928111386

5 K6.156 Nguyễn Đoàn Hải Anh 10/07/2018 0933468012 0984580058

6 K3.002 Bùi Đông Bách 28/04/2018 0978326392 0917110191

7 K6.157 Nguyễn Võ Tường Chi x 30/03/2018 0903050127 0903050137

8 K5.033 Chu Thành Đạt 30/03/2018 0393332788 0934833577

9 K6.158 Đỗ Phúc Điền 28/05/2018 0941728356 0941718356

10 K5.183 Nguyễn Hữu Tuấn Dũng 07/01/2018 0976365758 0937111139

11 K3.003 Huỳnh Vũ Gia Hân x 06/02/2018 0906713368 0939155789

12 K5.034 Phạm Tuấn Hưng 29/03/2018 0857936746 0903682711

13 K6.159 Đàm Minh Hưng 05/12/2018 0906860871 0971009186

14 K6.160 Lê Nhật Huy 21/11/2018 0903952155 0906838365

15 K3.015 Trần Lê Gia Khang 07/02/2018 0963570878 0902505683

37 K6.231 Lê Minh Khiêm 09/11/2018 0901299810 0904525654

16 K4.011 Đặng Phan Bảo Khôi 13/11/2018 0975329108 0987887135

17 K4.007 Nguyễn Tuấn Kiệt 03/08/2018 0962513804 0974656262

18 K3.344 Đào Hiển Lâm 18/05/2018 0937917711 0777711378

19 K4.013 Trần Phương Linh x 17/01/2018 0902578875 0902578875

20 K4.227 Phan Chi Min x 13/10/2018 0906850612 0937080587

21 K4.150 Jampakhan Nhật Minh 24/04/2018 0902251146 0

36 K6.230 Hoàng Thảo Ngân x 05/11/2018 0764949912 0703312010

22 K4.088 Đoàn Bảo Nghi x 08/04/2018 0389936852 0366661124

23 K5.157 Võ Lê Minh Ngọc x 30/05/2018 0985239796 0386834558

24 K5.149 Võ Sĩ Trí Nguyên 14/05/2018 0916071693 0976000306

25 K3.008 Nguyễn Hà An Nhiên x 16/01/2018 0836576868 0911727507

26 K6.161 Trần Thị Tuyết Nhung x 07/11/2018 0396127315 0985752033

27 K6.162 Lê Phúc 06/11/2018 0979876791 0933550934

28 K6.163 Nguyễn Tấn Phúc 03/05/2018 0901781911 0937687543

29 K4.254 Đinh Cao Minh Quân 17/12/2018 0906328608 0985255665

30 K6.164 Bùi Đức Thịnh 19/07/2018 0904392578 0902240300

31 K3.348 Nguyễn Đăng Tiến 11/05/2018 0939138736 0977905020

32 K5.251 Nguyễn Huyền Trân x 30/12/2018 0901486842 0908128098

33 K5.185 Nguyễn Đặng Phương Trang x 17/09/2018 0987124795 0989730346

34 K6.165 Hồ Minh Triết 14/03/2018 0942103517 0962613737

35 K6.166 Phạm Nhã Uyên x 24/10/2018 0963455799 0908133447

38 K4.193 Võ Nguyễn Thảo Vy x 21/05/2018 0972280892 0909967415

39 K6.232 Huỳnh Ngọc Tường Vy x 06/04/2018 0367301938 0354982518
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